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[bookmark: _Toc154510933]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
Mô tả khái quát về dự án/dự toán mua sắm và gói thầu.
Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu.
1. Khái quát về dự án và gói thầu
1.1 Về dự án:
1.1.1. Thông tin chung:
- Tên dự án: Sửa chữa, nâng cấp công trình Kè Bạch Đằng (đoạn từ cầu Hùng Vương đến cảng cá phường 6)
- Tổng mức đầu tư: 135.000.000.000 đồng.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía đông tỉnh Đaklak.
- Thời gian thực hiện dự án: 2025-2027.
- Địa điểm, quy mô dự án:
+ Địa điểm: phường Tuy Hoà, tỉnh Đaklak
1.1.2. Quy mô:
* Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình Kè Bạch Đằng (đoạn từ cầu Hùng Vương đến cảng cá Phường 6) với tổng chiều dài 1.130 m và các công trình trên tuyến, phụ trợ phục vụ thi công; trong đó bao gồm 03 đoạn như sau: Đoạn 1 từ Km0 đến Km0+823, dài 823 m; Đoạn 2 từ Km0+823 đến Km0+924, dài 101 m (khu vực tiếp giáp cầu tàu Hải đội biên phòng 2); Đoạn 3 từ Km0+924 đến cuối tuyến, dài 206 m. 
Giải pháp thiết kế chủ yếu phương án chọn: 
 Các chỉ tiêu thiết kế: 
- Tần suất mực nước thiết kế: P = 2%; 
- Chu kỳ an toàn của công trình: T = 50 năm; 
- Trị số gia tăng độ cao an toàn: a = 0,4 m; 
- Hệ số an toàn ổn định chống trượt : Tổ hợp cơ bản Kr = 1,25;
- Hệ số ann toàn ổn định chống lật: 
+ Tổ hợp đặc biệt K = 1,15; 
+ Tổ hợp cơ bản K₁ = 1,5; 
+ Tổ hợp đặc biệt K₁ = 1,4. 9.2.2. 
Giải pháp thiết kế chủ yếu:
a) Hình thức, kết cấu và các thông số thiết kế chủ yếu kè đoạn 1 và đoạn 3: 
- Hình thức kè: Kè tường đứng, gia cố chân kè bên ngoài mái nghiêng. 
- Phần đỉnh kè: Cao trình đỉnh kè +3,0 m; bề rộng mặt đỉnh kè 3 m. Kết cấu mặt đỉnh kè từ trên xuống gồm: Lát đá granite kích thước (30x60x3) cm, bê tông đạt cấp độ bền B15 (M200) đá (1x2) cm dày 10 cm, giấy dầu lót móng, trên nền cát đầm chặt đạt K > 0,9. Phía sông thiết kế tường chắn sóng bằng bê tông cốt thép đạt cấp độ bền B30 (M400), đá (1x2) cm, bên trên đỉnh lắp hệ thống lan can. Phía bên trong kè bố trí bệ ngồi và bồn hoa tạo mỹ quan đô thị. 
- Phần thân kè: Thân kè đắp cát chặt đạt K > 0,9. - Phần chân kè: Cao trình thềm giảm sóng +1,5 m; bề rộng thềm giảm sóng B = 4,02 m; hệ số mái phía sông m = 2,0; cao trình đỉnh chân kè -1,6 m; cao trình đáy chân kè -3,8 m. Kết cấu chân kè bằng ống buy vuông bê tông cốt thép đúc sẵn đạt cấp độ bền B30 (M400) đá 1x2cm, kích thước LxB = (1,6x1,6)m. Phía bên trong ống buy gia cố lăng thể đá hộc hộ chân, bên ngoài gia cố bằng đá hộc, kết hợp cấu kiện bê tông đúc sẵn dày 50 cm. 
b) Hình thức, kết cấu và các thông số thiết kế chủ yếu kè đoạn 2: 
- Hình thức kè: Kè tường đứng, gia cố chân kè bên ngoài mái nghiêng. 
- Phần đỉnh kè: Cao trình đỉnh kè +3,0m; bề rộng mặt đỉnh kè từ (4,5+6,0)m. Kết cấu mặt đỉnh kè từ trên xuống gồm: Lát gạch Terazzo, lớp bê tông đạt cấp độ bền B15 (M200) đá (1x2) cm dày 05 cm, trên nền via hè hiện trạng. Phía sông thiết kế tường chẳn sóng bằng bê tông cốt thép đạt cấp độ bền B30 (M400), đá (1x2) cm, bên trên đỉnh lắp hệ thống lan can.
- Phần thân kè: Thân kè đắp cát chặt đạt K ≥ 0,9. 
- Phần chân kè: Cao trình thềm giảm sóng +1,5 m; bề rộng thềm giảm sóng B = (1+2,3)m; hệ số mái phía sông m = 1,5; cao trình đỉnh chân kè -2,5 m; cao trình đáy chân kè -(4,5+4,7)m. Kết cấu chân kè đoạn trước lối vào cầu tàu bằng ống buy vuông bê tông cốt thép đúc sẵn đạt cấp độ bền B30 (M400) đá (1x2) cm, kích thước LxB= (1,6x1,6) m; phía bên trong ống buy gia cổ lăng thể đá hộc hộ chân, bên ngoài gia cố đá hộc, kết hợp cấu kiện bê tông đúc sẵn dày 50 cm. Kết cấu chân kè đoạn sau lối vào cầu tàu thiết kế tường bản chống bê tông cốt thép đạt cấp độ bền B30 (M400) đá (1x2) cm, bên ngoài gia cố bằng đá hộc, kết hợp cấu kiện bê tông đúc sẵn dày 50 cm, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc neo đậu tàu thuyền. 
c) Công trình trên tuyến: Dọc tuyến kè bố trí khóa đầu, cuối kè và 06 bậc cấp lên xuống kè. Các khu vực via hè kè Bạch Đằng bị sạt lở, sụt lún, tiến hành tháo dỡ, đắp hoàn trả và gia cố lại như kết cấu hiện trạng.
d) Công trình phục vụ thi công: Bố trí khu vực lán trại, kho bãi và bãi đúc cấu kiện diện tích 650 m². Bố trí đường thi công nội bộ chạy dọc theo tuyến kè bề rộng B = 3 m, kết cấu bằng đá hộc. Phía bên ngoài chân kè đồ đá đắp đê quây chắn sóng, bề rộng đỉnh B = 5 m; đá đê quây tận dụng làm chân kè.
1.2. Giới thiệu về gói thầu: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu tư vấn: Tuyển chọn nhà thầu tư vấn để thực hiện công tác khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
II. Phạm vi công việc:
1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án/dự toán mua sắm, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng - người hoặc ngày – người cần thiết (nếu có).
- Nguồn vốn đầu tư: ngân sách tỉnh
- Tên cơ quan thực hiện: BQL các dự án ĐTXD khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk 
- Thời gian thực hiện gói thầu: Ngay sau khi hợp đồng tư vấn được ký kết có hiệu lực.
2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn: 
* Công việc khảo sát: thực hiện khảo sát xây dựng theo đúng phương án khảo sát đã được chủ đầu tư phê duyệt, tiêu chuẩn, quy chuẩn, các yêu cầu kỹ thuật. Trong đó: Chi phí khảo sát dựa trên khối lượng mời thầu và đơn giá do nhà thầu đề xuất. Trong đó: Chi phí dự phòng khối lượng phát sinh (10% chi phí khảo sát) là: 57.824.829 đồng là cố định, nhà thầu không được phân bổ vào các hạng mục công việc.
* Công việc thiết kế bản vẽ thi công – dự toán:
[bookmark: _Toc289714048][bookmark: _Toc289714258][bookmark: _Toc289995561]- Khảo sát hiện trường, lựa chọn phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ.
[bookmark: _Toc289714049][bookmark: _Toc289714259][bookmark: _Toc289995562]- Lập thiết kế bản vẽ thi công gồm thuyết minh, thiết kế, dự toán đảm bảo phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn và qui định của pháp luật về xây dựng.
[bookmark: _Toc289714050][bookmark: _Toc289714260][bookmark: _Toc289995563]- Tham gia các cuộc họp có liên quan tới sản phẩm tư vấn xây dựng khi chủ đầu tư yêu cầu trong quá trình triển khai thực hiện.
[bookmark: _Toc289714059][bookmark: _Toc289714269][bookmark: _Toc289995572]- Tham gia nghiệm thu các giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành công việc, hạng mục công trình và toàn bộ công trình khi có yêu cầu của chủ đầu tư.
[bookmark: _Toc289714060][bookmark: _Toc289714270][bookmark: _Toc289995573]- Giám sát tác giả và làm rõ thiết kế, sửa đổi thiết kế, điều chỉnh dự toán trong quá trình thi công xây dựng công trình theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Chi phí thiết kế bản vẽ thi công – dự toán được tính trọn gói theo khối lượng mời thầu và đơn giá do nhà thầu đề xuất.
3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Ngay sau khi hợp đồng tư vấn được ký kết có hiệu lực.
- Nhà thầu sẽ đưa ra phương án thực hiện cho mình trong đó đề xuất tiến độ thực hiện chi tiết cho mỗi phần công việc tư vấn.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện: Thời gian hoàn thành là 75 ngày 
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí: Nhà thầu bố trí nhân sự theo yêu cầu của HSMT để thực hiện gói thầu.
V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: Cung cấp điều kiện làm việc, cán bộ hỗ trợ của bên mời thầu và những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.
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